
     TRƯỜNG ĐH Y DƯƠC CẦN THƠ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   ĐƠN VỊ HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

                       Số 02/BC-HLKN 

Cần thơ, ngày 27  tháng 7 năm 2020   

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019 – 2020 

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2020 - 2021 

I. Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 

1. Thuận lợi và khó khăn 

1.1 Thuận lợi 

Năm học 2019 – 2020, đơn vị Huấn luyện Kỹ năng (HLKN) đã hoàn thành xuất sắc 

các nhiệm vụ theo đúng phương châm năm học của Trường: “Nâng cao năng lực quản trị 

trường đại học hướng tới trường đại học thông minh” và phương châm năm học của đơn 

vị “Cải tiến ứng dụng công nghệ thông tin – tinh gọn – hiệu quả trong dạy và học kỹ năng”, 

hoàn thành 17/21 chỉ tiêu, nhờ vào: 

-  Tính sáng tạo, ý thức kỷ luật, đoàn kết và trách nhiệm của cán bộ viên chức;  

-  Luôn rút kinh nghiệm sau các hoạt động, đưa ra các giải pháp, sáng kiến cải tiến 

nhằm nâng cao hiệu quả công việc nên chất lượng các hoạt động luôn được sáng tạo, đổi 

mới; 

- Sự quan tâm chỉ đạo của Ban giám hiệu, sự hỗ trợ tham gia giảng dạy của giảng viên 

từ các khoa. 

1.2 Khó khăn 

Đơn vị khuyết cán bộ quản lý (phó trưởng đơn vị), trưởng đơn vị phải dành nhiều 

thời gian cho công tác đảm bảo chất lượng của Trường, và cán bộ viên chức của đơn vị 

(CBVC) phải đảm nhận nhiều công việc không thể hiện trong định biên, nên đã ảnh hưởng 

rất nhiều đến chất lượng đào tạo, NCKH. 

2. Công tác chính trị tư tưởng 

Thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước. Tham gia học tập nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng do Đảng bộ 

Trường tổ chức. Tích cực làm việc theo đúng chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII 

ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”,  

Cán bộ viên chức luôn đảm bảo chất lượng trong dạy-học và các mặt hoạt động, tìm 

các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo; phối hợp tốt trong công tác, đảm bảo dân chủ; 

luôn tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng. 

Chỉ tiêu đạt: 100% cán bộ tham gia đầy đủ các buổi học tập, sinh hoạt chính trị do 

Trường tổ chức  
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3. Công tác đào tạo 

3.1 Phát triển chương trình đào tạo  

 - Đề cương chi tiết và chuẩn đầu ra học phần được định kỳ rà soát, điều chỉnh; sắp xếp 

lại vị trí HP TLSII cho ngành Y khoa (chuyển từ học kỳ VI lên học kỳ IV) để giúp SV 

được rèn luyện đầy đủ kỹ năng tiền lâm sàng trước khi đi lâm sàng Nội, Ngoại cơ sở.  

- Tất cả giáo trình được nghiệm thu cấp Trường. Xuất bản 01 quyển sách: Sách Tiền 

Lâm sàng 1: Kỹ năng Y khoa cơ bản- Nhà xuất bản Y học, 2019, ISBN 978-604-66-3967-

1 

 - Xây dựng chương trình và thực hiện tập huấn “Kiểm tra sức khoẻ sơ bộ trước khi 

leo cao trên 50m”  cho công nhân điện lực miền Nam; xây dựng các gói tập huấn về “Kỹ 

thuật sốc điện ngoài lồng ngực”, “Sơ cứu ban đầu” cho học viên và sinh viên. 

3.2 Hoạt động giảng dạy 

-  Năm học 2019-2020, quy mô đào tạo là 3.779 sinh viên; tăng 1,6 lần so với năm 

học 2018-2019, gồm 2 học phần với 5 đối tượng (TLSI cho RHM, YHPD, YHCT k44, Y 

k44; TLSII cho RHM, YHPD, YHCT k43, Y k43, Y k44). Tổng giờ giảng chuẩn 8.313,6 

giờ; trong đó giảng viên đơn vị (cơ hữu và kiêm nhiệm) đảm trách 61,16% số giờ giảng 

(5084,72 giờ), đạt giờ giảng kế hoạch và tăng so với năm học 2018-2019 (3791 giờ). Số 

giờ giảng của GV kiêm giảng tăng gấp 2 lần. 

 

 

Biểu đồ 1. Quy mô đào tạo và tổng số giờ giảng chuẩn theo các năm 
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Biểu đồ 2. Giờ giảng của cán bộ cơ hữu và mời giảng (kiêm nhiệm, kiêm giảng) 

theo các năm 

- Công tác dự giờ được tiếp tục triển khai (bảng 1). Tất cả cán bộ cơ hữu đều được 

dự giờ hoặc dự giờ trong năm học. Tuy nhiên số lượt dự giờ chưa nhiều do lịch giảng và 

công việc dày; một số quý vẫn có GV chưa dự giờ, việc đánh giá nhận xét vào phiếu dự 

giờ (phiếu online) và việc phản hồi góp ý sau dự giờ chưa đảm bảo. 

Bảng 1. Tình hình dự giờ 

Năm học CBQL dự giờ (lượt) GV dự giờ (lượt) 

2016-2017 8 60 

2017-2018 6 14 

2018-2019 4 12 

2019-2020 1 17 

 

-  Phương pháp dạy - học đa dạng, tích cực, tương tác cao với sinh viên: học từng đôi, 

học nhóm, đóng vai, hình ảnh, giải quyết vấn đề. Thực hiện dạy-học trực tuyến qua Google 

Meet và Zoom, thực hiện xem trước video thay thế giảng dạy đầu giờ để giảm thời gian 

tập trung đông sinh viên trong đợt dịch Covid-19 theo chủ trương chung của Chính phủ, 

tăng thời lượng thực hành. 

- Đơn vị xây dựng được 11 video giảng dạy, làm tiền đề để thực hiện kế hoạch xây 

dựng 23 video chuẩn về kỹ năng giao tiếp, thăm khám và thủ thuật. 

- Công tác quản lý hoạt động dạy – học tiếp tục cải tiến: có những điều chỉnh thay 

đổi trong các công cụ quản lý giảng viên và sinh viên trực tuyến sau 2 lần thực hiện demo 

vào 2 năm học trước, giảm số lần đăng nhập, điền thông tin, dữ liệu. Tuy nhiên, do đăng 

nhập và sử dụng thiết bị di động thông minh của sinh viên nên vấn đề bảo mật chưa thật 

sự tối ưu, và cán bộ quản lý khoá chưa phân tích, đánh giá, đối khớp thường xuyên dữ liệu 

sinh viên. 
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- Về tình hình giảng dạy: Số trường hợp đi trễ giảm so với năm trước. Số trường 

hợp bỏ giảng tăng hơn so với các năm trước do giảng viên quên giờ, vì: lịch giảng dày kín 

các phòng, dạy cả ngày thứ bảy và thay đổi do dịch Covid-19; tuy nhiên, đơn vị đã linh 

hoạt điều động giảng viên đảm bảo giờ giảng cho sinh viên, hạn chế các trường hợp phải 

đi học bù (bảng 2) 

Bảng 2. Thống kê tình hình đi giảng trễ, bỏ giảng 

Năm học Đi trễ Bỏ giảng Các đơn vị có số lượt CB đi 

trễ thống kế từ cao đến 

thấp 

HKI HKII HKI HKII 

2017-2018 34 5 0 0 Ngoại CTCH, Nhi, Nội, 

Ngoại, GMHS, Sản, Nội TK, 

HLKN 

2018-2019 18 

 (1 CB 

cơ hữu) 

15 

(0 CB 

cơ 

hữu) 

0 0 Ngoại CTCH, Nhi, Mắt, 

GMHS, Ngoại, TMH, 

HLKN 

2019-2020 8 (2 CB 

cơ hữu) 

10 (3 

CB cơ 

hữu) 

8 (1 CB 

cơ hữu) 

3 (0 CB 

cơ hữu) 

Nhi, Ung bướu, YHGĐ, GP, 

Sản, Ngoại, Điều dưỡng, 

HLKN 

 

- Hoạt động lấy ý kiến phản hồi: Phản hồi về của sinh viên về chất lượng đào tạo của 

học phần Tiền lâm sàng I và Tiền lâm sàng II đạt kết quả đạt mức tốt trở lên, trong đó có 

HP TLS I điểm đạt rất tốt: 85.99 điểm (phụ lục 1), thấp hơn đánh giá của SV trong năm 

học 2018-2019 (86.23 điểm). 100% GV cơ hữu và 100% kỹ thuật viên được lấy ý kiến, 

tăng so với năm học trước (bảng 3). Kết quả điểm trung bình hài lòng của sinh viên về hoạt 

động giảng dạy và phục vụ cán bộ cơ hữu và cán bộ mời giảng giảm hơn so với năm trước 

(GV cơ hữu đạt mức rất tốt, KTV đạt mức tốt, GV mời giảng đạt mức tốt) (biểu đồ 3 và 

phụ lục 2). Đơn vị đã họp rút kinh nghiệm và xây dựng giải pháp tập thể, cá nhân sau khi 

có kết quả khảo sát. 

Bảng 3.Thống kê số lượng CBVC được lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động 

giảng dạy, phục vụ giảng dạy và học phần 

Năm học 

Giảng viên KTV Học phần 

Cơ hữu Kiêm giảng, kiêm nhiệm  

2016-2017 4 20 0 0/2  

2017-2018 5/6 (83,33%) 27/52 (51,92%) 3/3 (100%)  0/2 (SV kg ks) 

2018-2019 6/6 (100%) 32/46 (69,56%) 3/3 (100%) 2/2 (100%) 

2019-2020 6/6 3/3 (100%) 40/45 (88,89%) 3/3 (100%) 2/2 (100%) 
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Biểu đồ 3. Kết quả tổng hợp phản hồi sinh viên về hoạt động giảng dạy và phục vụ giảng 

dạy  

3.3 Quản lý sinh viên và hoạt động học tập 

 - Sinh viên được triển khai và phổ biến về chương trình HLKN, mục tiêu đào tạo, nội 

quy, quy chế học trong buổi sinh hoạt đầu khóa; các tài liệu hướng dẫn học tập được công 

khai trên website: sổ tay “Học tập Kỹ năng Y khoa”, tài liệu Hướng dẫn tự học Tiền lâm 

sàng I, II; quản lý giờ học, đăng ký học/tự học. Các thông báo, thông tin, quy định, quy 

trình, đăng ký thay đổi lịch học, đổi nhóm, vắng học, xem kết quả học tập được thực hiện 

và công khai trên website và qua facebook của đơn vị, nhóm zalo quản lý sinh viên…. 

- Mỗi khóa SV đều có cán bộ quản lý khóa, có trách nhiệm quản lý, theo dõi quá trình 

học tập của sinh viên trong năm học. Đơn vị có CB quản lý, phân loại kết quả học tập và 

theo dõi tiến độ hoàn thành học phần TLS trong suốt chương trình học (6 năm) 

- Việc quản lý tự học qua các công cụ trực tuyến giúp cán bộ quản lý tự học và cán bộ 

chấm bài tự học dễ dàng thực hiện chấm bài và kiểm soát kết quả, SV có thể nhận phản hồi 

kết quả ngay. Việc trả điểm tự học muộn (gần sát thi kết thúc học phần) của các năm trước 

đã được khắc phục; tất cả các bài tập tự học đều phản hồi về sinh viên rất sớm do đơn vị 

áp dụng hình thức khen thưởng và nhắc nhở đến các cán bộ chấm bài. Tuy nhiên, do ảnh 

hưởng của dịch Covid-19 ở học kỳ II, số lượng bài tập video clip tự học của cả năm giảm 

hơn rất nhiều so với năm học trước (bảng 4). Đơn vị thay đổi đánh giá việc tự học của sinh 

viên dựa vào các bài tập cá nhân dưới dạng hình vẽ sơ đồ tư duy, nhiều sản phẩm được 

đánh giá cao và sẽ được sử dụng làm poster hoặc đưa vào giáo trình giảng dạy.  
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 Bảng 4. Thống kê số bài tập tự học theo các năm 

Năm học Bài tập giấy, chuyên đề Video clip 

2015-2016 1785 1487 

2016-2017 677 540 

2017-2018  775 

2018-2019 148 536  

2019-2020 42 160 

 

- Tình trạng sinh viên vi phạm nội quy như đi học trễ, vắng không phép, chưa nghiêm 

túc trong giờ học tăng nhẹ; số lượng và tỷ lệ SV học lại khoá sau tăng cao (bảng 5), (phụ 

lục 3) 

Bảng 5. Tình hình vi phạm nội qui của sinh viên 

Năm học Tổng SV 

Trừ điểm 

chuyên cần 

Không đủ 

điều kiện thi 

lần 1 

Học lại 

SL  Tỷ lệ  SL  Tỷ lệ  SL  Tỷ lệ  

2015-2016 4777 280 5.86     

2016-2017 2495 359 14.39   1 0.04 

2017-2018 2484 720 28.99   3 0.12 

2018-2019 2363 234 9.90 5 0.21 2 0.08 

2019-2020 3779 370 9.79 58 1.53 13 0.34 

 

 - Số lượt truy cập kênh youtube của đơn vị  lên đến 54.000 lượt xem (tăng thêm 9.000 lượt 

xem trong năm) với 18 video tự học do sinh viên thực hiện đạt chất lượng cao. 

3.4 Kiểm tra, đánh giá học tập 

 - Nhìn chung, công tác kiểm tra, lượng giá sinh viên đảm bảo tính khách quan và 

tính giá trị…Vẫn còn một số giảng viên chưa kiểm tra cuối buổi học và chưa quan tâm đến 

cho phản hồi sinh viên sau thi. Đơn vị đã tổ chức họp rút kinh nghiệm sau các góp ý của 

sinh viên và tổ chức hội thảo xây dựng giải pháp cải tiến trong lượng giá. 

- Đánh giá chuyên cần có thang điểm cụ thể; chấm theo từng trường hợp. Mặc dù 

việc phát hiện, xử lý các vấn đề vi phạm trong chuyên cần của SV được thực hiện hằng 

tuần qua giao ban nhưng chưa đảm bảo bao phủ và chính xác. 

- Kiểm tra thường xuyên được đánh giá bằng nhiều hình thức như kiểm tra trong 

giờ học, chuyên đề, thực hiện các video tự học, sơ đồ tư duy… 

- Đánh giá cuối học phần:  
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Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm của TLS I được chỉnh sửa, và bổ sung (bảng 6). Câu 

hỏi trắc nghiệm đã đưa lên phần mềm thi trắc nghiệm trên máy tính và đề thi chọn ngẫu 

nhiên câu hỏi theo ma trận đề thi tuy nhiên chưa hoàn thành hồ sơ nghiệm thu cấp Trường 

do chưa có hướng dẫn nghiệm thu dạng bảng kiểm thực hành và MCQ cho học phần thực 

hành. Qua tổ chức thi, đã phát hiện một số câu bị lỗi và điều chỉnh kịp thời.  

Bảng 6. Số câu hỏi trong ngân hàng đề thi trắc nghiệm 

Năm học Tiền lâm sàng I Tiền lâm sàng II 

2017-2018 518 400 

2018-2019          1105 400 

  Ngân hàng đề chạy trạm (OSCE bank) được cập nhật, rà soát; có 73 mã đề thi bao 

gồm bảng kiểm bao phủ mục tiêu đào tạo của chương trình và bám sát chuẩn đầu ra của 

học phần. (TLS I – 45 mã đề, TLS II - 28). 

  Tổ chức thi: Các bảng kiểm OSCE chuyển từ dạng giấy sang Google form với mã 

QR cho từng đề thi. Quy trình thi thực hiện nghiêm túc và chuyên nghiệp hơn các năm 

trước: đúng thời gian/trạm, có thời gian cho phản hồi sau mỗi trạm thi, có chuông tự động 

báo giờ cho mỗi công đoạn; chấm điểm/checklist online nên sinh viên biết điểm ngay sau 

khi thi, và đã tiết kiệm khoảng 4.500 tờ giấy và 20 công cộng điểm cho mỗi khóa thi. Tuy 

nhiên tính giá trị về phân loại và đo lường chuẩn đầu ra vẫn chưa cao, mỗi sinh viên chỉ thi 

6/73 mã đề thi 

 3.5 Kết quả học tập của sinh viên 

 Tỷ lệ sinh viên đạt kết quả khá và trung bình tăng so với năm học trước (biểu đồ 4 và 

phụ lục 4) 

 

Biểu đồ 4. Kết quả học tập của sinh viên 

Điểm mạnh nổi bật 

 - Đảm bảo công tác dự giờ; 

 - Website và sổ tay sinh viên được cập nhật  

Xuất sắc Giỏi Khá Trung bình Yếu

2016-2017 1.192% 23.063% 70.858% 4.887% 0

2017-2018 1.781% 25.010% 58.074% 15.136% 0

2018-2019 1.751% 20.980% 40.770% 36.200% .260%

2019-2020 3.974% 30.422% 45.985% 19.578% .041%
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 - Công tác kiểm tra/đánh giá thường xuyên linh động, phù hợp với tình hình của đại 

dịch Covid-19. Kỳ thi cuối kỳ được tổ chức chặt chẽ, tinh gọn hơn, giảm áp lực cho cả cán 

bộ chấm và sinh viên. 

Điểm tồn tại 

 - Công tác giám sát GV vẫn chưa chặt chẽ 

 - Chưa nghiệm thu ngân hàng câu hỏi cấp trường 

 - Chưa đảm bảo tính giá trị trong thi OSCE 

Đánh giá kết quả hoạt động so với nghị quyết năm học 2019- 2020: 

- Các chỉ tiêu đạt: 06 chỉ tiêu 

100% cán bộ hoàn thành giờ kế hoạch. 

50% giáo trình được in sách. 

100% học phần được khảo sát. 

100% giảng viên (cơ hữu, kiêm nhiệm, mời giảng), kỹ thuật viên được khảo 

sát lấy ý kiến từ sinh viên. 

          100% học phần trả điểm thi đúng thời hạn quy định  đạt, nhưng còn điều 

chỉnh điểm 

  Thực hiện 03 video giảng dạy  

- Các chỉ tiêu chưa đạt: 03 chỉ tiêu 

      100% cán bộ dự giờ hoặc được dự giờ ít nhất 1 lần/ quý  

   100% ngân hàng đề thi được nghiệm thu cấp Trường  chưa đạt, chỉ cấp 

đơn vị  

100% cán bộ Đơn vị đảm bảo nghiêm túc trong thi cử  còn CB đi trễ trong 

gác thi lý thuyết 

4. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế 

- 100% cán bộ tham gia hoạt động khoa học công nghệ, trong đó 5/6 GV đạt giờ 

chuẩn NCKH (năm học 2018-2019- chỉ có 2 GV đạt giờ chuẩn), tỷ lệ giờ chuẩn NCKH 

đạt tăng hơn rất nhiều so với năm học trước 1001 giờ đạt 222,2% (2018-2019: 390 giờ, 

66,95%) (bảng 7, và phụ lục 5,6) 

- Triển khai 01 buổi sinh hoạt chuyên đề khoa học với chủ đề “Tiếp cận phương pháp 

sử dụng video trong dạy - học Tiền lâm sàng và các giải pháp đảm bảo tính tin cậy, khách 

quan trong thi OSCE” 28 CB tham gia. 

- 66,67% giảng viên (4/6 cán bộ) thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, đã 

nghiệm thu 01 đề tài, 2 đề tài đang thực hiện; thành viên 01 đề tài cấp Tỉnh (tỉnh Hậu 

Giang). 

 - Ứng dụng 3 sáng kiến cải tiến vào trong giảng dạy tại đơn vị sau khi đã nghiệm thu.  

- Đăng 03 bài báo trên tạp chí Y Dược học của Trường ĐHYD Cần Thơ và tạp chí Y tế 

công cộng Việt Nam 



 

 

 

 

9 

 - Có 5/6 GV là báo cáo viên trong các hội nghị trong nước và quốc tế. 

- Tham gia nhiều hội nghị, hội thảo, đào tạo liên tục, tập huấn chuyên ngành, sinh hoạt 

chuyên đề: 9/9 cán bộ (100%) với 86 lượt tham dự. 

- Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường: 2 lượt tiếp đoàn chuyên gia nước 

ngoài. 

Bảng 7. Tình hình hoạt động khoa học công nghệ 

Năm 

học 

Đề tài 

cấp 

tỉnh 

Đề tài 

cấp cơ 

sở 

Sáng 

kiến cải 

tiến 

Hướng 

dẫn sinh 

viên 

Sinh 

hoạt 

chuyên 

đề cấp 

khoa 

Bài báo Dự hội 

nghị, hội 

thảo, 

CME 

Tỷ lệ giờ 

NCKH 

2017-

2018 

1 2 (1 trễ 

hạn) 

3 đăng kí 1 1 0 44 lượt 41.88% 

2018-

2019 

1 2 (1 

đang 

chờ 

nghiệm 

thu) 

3 (1 đang 

làm hồ 

sơ 

nghiệm 

thu) 

0 3 1 70 lượt 66.95% 

2019-

2020 

1 1 đã 

nghiệm 

thu, 2 

đăng ký 

mới 

3 đã 

nghiệm 

thu 

0 1  

(cấp 

trường) 

5 86 222,2% 

 

Điểm mạnh nổi bật 

 - Tổ chức hội thảo cấp trường 

- Ứng dụng sáng kiến cải tiến giúp nâng cao chất lượt hoạt động. 

- Hoạt động NCKH diễn ra đều tay, góp phần thành công cho Hội nghị Khoa học Quốc 

tế nhân kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển Trường 

Điểm tồn tại 

 - Chưa có bài báo quốc tế. 

 - Còn giảng viên chưa đạt giờ chuẩn NCKH 

 - Tổ chức chưa nhiều các hội thảo khoa học 

Đánh giá kết quả hoạt động so với nghị quyết năm học 2019- 2020: 

Chỉ tiêu: 

- Các chỉ tiêu đạt: 04 chỉ tiêu 

 100% giảng viên tham gia đề tài nghiên cứu khoa học hoặc hoặc viết bài báo khoa 

học hoặc hướng dẫn sinh viên thực hiện chuyên đề  

 100% cán bộ giảng hưởng ứng tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường, 

đơn vị  
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 100% cán bộ phục vụ giảng tham gia sáng kiến cải tiến cấp đơn vị  

66.6% giảng viên đạt giờ chuẩn NCKH  

-  Các chỉ tiêu chưa đạt: 01 chỉ tiêu 

Nghiệm thu 2/2 đề tài cấp cơ sở 

5. Tổ chức quản lý các nguồn lực 

5.1 Quản lý hành chính 

 - Đơn vị định kỳ họp giao ban, rút kinh nghiệm, cán bộ tích cực xây dựng giải pháp cải 

tiến, xây dựng kế hoạch hoạt động tuần của đơn vị. 

- CBVC đơn vị đã làm quen quy trình PDCA trong hoạt động. Công tác văn thư được 

thực hiện tốt, các văn bản đa số được lưu bằng tệp điện tử. Đơn vị HLKN đã nhận 554 văn 

bản đến và gửi 18 văn bản đi qua văn phòng điện tử. Tích cực phản hồi (có ý kiến) các văn 

bản của Trường. 

- Thiết kế lại trang web đơn vị, đã cập nhật và đăng mới 43 bản tin 

5.2 Quản lý nhân sự 

- Cơ cấu cán bộ: 

+ Cán bộ cơ hữu: 09 cán bộ cơ hữu (04 nữ); với 01 giảng viên chính, 05 giảng viên, 

03 kỹ thuật viên. Tuổi trung bình: 34,88 tuổi. 100% giảng viên cơ hữu đều có trình độ thạc 

sĩ, trong đó 01 giảng viên hoàn thành đúng hạn trong năm, và các kỹ thuật viên đều có trình 

độ đại học trở lên trong đó 01 KTV hoàn thành trình độ thạc sĩ (bảng 8). CBVC luôn tích 

cực học tập, tự học để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, 100% giảng viên cơ hữu 

tham gia các buổi hội thảo với nhiều giấy chứng chỉ, chứng nhận; 02 cán bộ quy hoạch 

quản lý đang học bồi dưỡng trung cấp chính trị; 100% kỹ thuật viên được bồi dưỡng nâng 

cao trình độ.  

+ Quản lý: 01 trưởng, 01 trợ lý hành chính, 01 trợ lý giáo vụ, 01trợ lý NCKH-

HTQT, 01 trợ lý giáo tài; 

  + 7/9 cán bộ kiêm nhiệm các công tác khác tại phòng Đảm bảo chất lượng, phòng 

Đào tạo Sau đại học, tổ Phẫu thuật thực hành, bệnh viện; 

  + Có 03 cán bộ kiêm nhiệm và 45 cán bộ kiêm giảng từ 14 bộ môn thuộc 3 khoa (Y, 

YTCC, Điều Dưỡng) (HK I: 45, HK II: 38) 

- Công tác tổ chức và phân công cán bộ được thực hiện một cách dân chủ, 100% 

cán bộ cơ hữu đều đảm nhận công tác chuyên môn theo đúng chức năng nhiệm vụ: tham 

gia giảng dạy kỹ năng vượt giờ chuẩn (450 - 900 tiết chuẩn/ giảng viên), tham gia nghiên 

cứu khoa học, khám chữa bệnh, thực hành lâm sàng... Cán bộ trợ giảng đảm nhận 5324,46 

chuẩn phục vụ giảng dạy/ 03 cán bộ tăng hơn năm học trước (3898 giờ) (phụ lục 7)  
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Bảng 8. Thống kê cán bộ viên chức 

Năm học GV cơ 

hữu 

Kỹ thuật 

viên 

Tổng cơ 

hữu 

Kiêm 

nhiệm 

Mời giảng Ghi chú 

2014-2015 5 3 8 6 50 
01 học 

SĐH 

2015-2016 4 3 7 6 53 
02 học 

SĐH 

2016-2017 5 3 8 6 48 

02 học 

SĐH 

01 Hậu 

sản 

2017-2018 6 3 9 3 52 
03 học 

SĐH 

2018-2019 6 3 9 3 46 
01 học 

SĐH 

2019-2020  6 3 9 3 45  

   

- Ngoài ra mỗi cán bộ cơ hữu của HLKN còn đảm nhận công tác hành chính (ít nhất 

3 công việc/ cán bộ), do đặc thù hoạt động giảng dạy của đơn vị là liên đới các khoa, phòng 

và sinh viên, như: quản lý chương trình, tự đánh giá, trang thiết bị (chia ra các nhóm: mô 

hình, tủ bàn ghế, điện máy, công cụ dụng cụ), quản lý sinh viên các khóa, các trợ lý: giáo 

tài, giáo vụ, NCKH-QHQT, văn thư... (phụ lục 8);  

- Việc chấm công nhân sự được thực hiện: cán bộ tham dự đầy đủ các hội nghị, buổi 

họp của Trường theo đúng thành phần quy định, có 09 lượt cán bộ vắng giao ban đơn vị 

do nghỉ phép, nghỉ bệnh. Công tác chấm công thực hiện khá nghiêm túc, có 5/9 cán bộ lấy 

ngày phép trong năm với tổng số ngày phép là 23 ngày (phụ lục 9)  

  - 100% CBVC đăng ký lịch làm việc theo quy định trong đó 4/9 CB đảm bảo đăng 

ký đầy đủ. Tuy nhiên việc thực hiện công việc theo lịch và công tác giám sát công việc 

theo lịch đăng ký chưa chặt chẽ 

 - 100% CBVC thực hiện các khảo sát của Trường 

- Thực hiện tốt nội qui công sở  và tham gia đầy đủ các hoạt động chung của Trường.  

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá phân loại viên chức theo quý; 02 CBVC có 

giấy khen Hiệu trưởng trong năm; 5/9 CBVC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đề nghị xét 

CSTĐ 03 CBVC, 06/09 giấy khen Hiệu trưởng và tập thể lao động xuất sắc (phụ lục 10) 

- Đơn vị được được nhận khen thưởng Huân chương lao động hạng II nhân Lễ kỷ 

niệm 40 năm xây dựng và phát triển Trường 

5.3 Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị 

- Thực hiện tốt công tác dự toán, dự trù, thanh quyết toán đúng quy định, đúng thời hạn, 

tiết kiệm (bảng 9) 

Bảng 9. Thống kê kinh phí hoạt động theo các năm 
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Năm học Quy mô đào 

tạo 

Dự toán kinh 

phí hoạt động  

Dự toán kinh 

phí thực tập 

Thực hiện  

kinh phí thực 

tập 

2016-2017 2.495 3.257.906.830 452.512.830 245.057.000 

2017-2018 2.484 1.655.480.000 353.000.000 335.463.840 

2018-2019 2.363 1.531.168.000 343.898.000 278.403.539 

2019-2020 3.779 1.887.268.400 457.208.400 302.833.496 

- Số hóa việc quản lý tài sản, thiết bị theo quy trình chung của Trường  

- Quản lý tốt việc dự trù, theo dõi xuất nhập, giám sát sửa chữa phòng ốc, trang thiết bị, 

kiểm kê tài sản; có 17 chủng loại mô hình (201 mô hình) nhận mới 2 chủng loại mô hình, 

với cơ số 16 mô hình (06 mô hình cấp cứu ngưng tuần hoàn hô hấp và 10 mô hình cánh 

tay tiêm truyền). Nhận mới trang thiết bị bao gồm: 03 bộ máy vi tính ASUS, 09 máy tính 

bảng Samsung. Tần suất sử dụng mô hình: từ 375 đến 1374 lần sử dụng/ mô hình (phụ lục 

11) 

- Các phòng học được sắp xếp và sử dụng hiệu quả, tần suất sử dụng khá đồng đều giữa 

các phòng. Số buổi sử dụng trong năm của mỗi phòng học từ 350 buổi đến 858 buổi (buổi 

2-4 giờ) (Bảng 10 và phụ lục 12) 

Bảng 10. Tần suất sử dụng phòng 

 Phòng B C D E F G H J 
MP 

1 

MP 

2 

GĐ 

7 

GĐ 

9 

2018-2019 663 599 858 442 448 727 307 354 0 0     

2019-2020 832 718 728 724 718 962 836 768 8 12 276 466 

- Việc nhận và trả dụng cụ của sinh viên được thực hiện trên phần mềm, đúng qui định  

- Hỗ trợ phòng/ mô hình/ dụng cụ cho các đơn vị khác trong trường: 4 lượt (BM GMHS, 

Sản, Khoa ĐD), và 1 lượt ngoài trường (Bệnh viện Đa khoa thành phố). 

5.4 Công tác đoàn hội và các hoạt động khác 

- Tham dự đủ các hội nghị của trường, các buổi sinh hoạt của công đoàn Trường;  

 - Tham gia phong trào đi bộ của Trường, khám từ thiện ở Bạc Liêu…., 01 CBVC đạt 

giải khuyến khích cuộc thi về tìm hiểu pháp luật; 

- Đóng phí công đoàn đầy đủ, đúng thời gian qui định. Đóng góp quỹ vì người nghèo, 

tấm lòng vàng, khuyến học, cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, quỹ phòng chống và tuyến đầu 

chống Covid-19, xây dựng nhà tình nghĩa, Maccabe…. Đóng phí công đoàn đầy đủ, đúng 

thời gian qui định. 100% nam trong đơn vị không hút thuốc lá; 

- Thăm hỏi kịp thời các đồng nghiệp, thân nhân khi gặp khó khăn, bệnh tật, ma chay, 

hiếu hỉ trong và ngoài đơn vị;  

- Tổ chức góp hụi không lãi hàng tháng giúp công đoàn viên mua sắm vật dụng gia 

đình.  
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       - 100% công đoàn viên nữ tham gia câu lạc bộ nữ công Trường, công đoàn viên tham 

gia đầy đủ các buổi sinh hoạt nhân dịp 27/2, 20/10, 08/3, 01/6. 01 CĐV nữ được đề nghị 

khen thưởng “giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Công đoàn Y tế Việt Nam 

Điểm mạnh 

- Đảm bảo tính dân chủ trong công tác nhân sự. CBVC có tính trách nhiệm cao, đoàn 

kết và luôn cải tiến để nâng cao chất lượng công việc 

- Tần suất sử dụng phòng và trang thiết bị được quản lý online. 

Điểm tồn tại 

- Công tác sửa chữa mô hình bị ách tắc do không tìm được nơi sửa chữa. 

- Mô hình Apollo vẫn chưa được vận hành 

Đánh giá kết quả hoạt động so với nghị quyết năm học 2019- 2020: 

Chỉ tiêu đạt: 06 chỉ tiêu 

- 100% giảng viên cơ hữu thực hiện đúng quy chế lớp học, quy định công sở, trách 

nhiệm viên chức  

-  Phân loại viên chức: 2/9 CB hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 7/9 CB hoàn thành tốt 

nhiệm vụ  

- Thi đua khen thưởng: Tập thể lao động xuất sắc, 100% CBVC đạt lao động tiên 

tiến, 15% CBVC đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên, 50% CBVC có giấy khen Hiệu 

trưởng  

-  100% cán bộ tham gia đầy đủ các buổi họp, hội nghị, hội thảo của đơn vị, Trường 

(vắng có phép)  

- 100% cán bộ tham gia, ủng hộ các hoạt động đoàn thể  

- Thực hiện tốt công tác kiểm kê hằng năm; quan lý tài sản, kiểm tra và dự trù sửa 

chữa mô hình theo từng học kỳ.  

 

II. Phương hướng năm học 2020-2021 

1. Phương châm hoạt động: “Nâng cao chất lượng trong công tác nhân sự” 

2. Mục tiêu 

- Nhân sự hoạt động hiệu quả và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

- Đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học; 

- Từng bước phát triển đơn vị HLKN hiện đại, tạo môi trường học tập- làm việc 

thân thiện, thẩm mỹ 

3. Chỉ tiêu 

Phấn đấu thực hiện đạt 21 chỉ tiêu 

3.1 Công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, chính trị, tư tưởng 

- 100% cán bộ tham gia đầy đủ các buổi học tập, sinh hoạt chính trị do Trường tổ 

chức. 
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3.2 Công tác đào tạo 

- 100% giảng viên hoàn thành giờ kế hoạch 

- 100% giảng viên dự giờ hoặc được dự giờ ít nhất 1 lần/ quý 

- 100% giáo trình được in sách 

- 100% học phần được khảo sát, điểm khảo sát >80 điểm 

- 100% giảng viên (cơ hữu, kiêm nhiệm, mời giảng), kỹ thuật viên được khảo sát 

lấy ý kiến từ sinh viên, điểm khảo sát >80 điểm 

- 100% ngân hàng đề thi được nghiệm thu cấp Trường. 

- 100% học phần trả điểm thi đúng thời hạn quy định 

- 100% cán bộ Đơn vị đảm bảo nghiêm túc trong thi cử. 

- Thực hiện 23 video giảng dạy 

3.3  Hoạt động khoa học công nghệ, quan hệ quốc tế 

-  100% giảng viên tham gia đề tài nghiên cứu khoa học hoặc hoặc viết bài báo khoa 

học hoặc hướng dẫn sinh viên làm NCKH 

- 100% đề tài cấp cơ sở nghiệm thu đúng hạn 

-  100% cán bộ giảng hưởng ứng tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường, 

đơn vị 

-  100% cán bộ phục vụ giảng tham gia sáng kiến cải tiến cấp đơn vị 

-  66,6% giảng viên đạt giờ chuẩn NCKH  

3.4 Quản lý các nguồn lực 

-  100% giảng viên cơ hữu thực hiện đúng quy chế lớp học, quy định công sở, trách 

nhiệm viên chức  

- Phân loại viên chức: 60% CB hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 40% CB hoàn thành 

tốt nhiệm vụ,  

-  Thi đua khen thưởng: Tập thể lao động xuất sắc, 100% CBVC đạt lao động tiên 

tiến, 15% CBVC đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên, 50% CBVC có giấy khen Hiệu 

trưởng, 

- 100% cán bộ tham gia đầy đủ các buổi họp, hội nghị, hội thảo của đơn vị, Trường 

(vắng có phép) 

- 100% cán bộ tham gia, ủng hộ các hoạt động đoàn thể 

-  Thực hiện tốt công tác kiểm kê hằng năm; quan lý tài sản, kiểm tra và dự trù sửa 

chữa mô hình. 

4. Các giải pháp chính 

4.1 Đào tạo 

- Đảm bảo chất lượng trong công tác đào tạo: chương trình, bài giảng, giáo trình, 

phương pháp đào tạo, kiểm tra đánh giá, lượng giá. Đẩy mạnh giảng dạy các gói CME 

(giao tiếp, hồi sức, sốc điện ngoài lồng ngực…); đảm bảo tính thống nhất, nhất quán; phát 
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huy tính cực chủ động của người học, đảm bảo nhiều cơ hội thực hành cho sinh viên; tăng 

thêm kênh phản hồi của nhóm trưởng (trực tuyến) qua công cụ đánh giá lớp học để giám 

sát GV  

- Kiểm tra đánh giá, lượng giá: có tiêu chí rõ ràng, đảm bảo tính giá trị, khách quan, tin 

cậy trong đánh giá; kiểm tra SV trong buổi học (SV tự kiểm tra, GV kiểm tra) phải được 

dựa trên bảng kiểm trong bài giảng; cho SV thực hiện xây dựng câu hỏi MCQ để tổng hợp 

kiến thức trước khi đến lớp (sau khi xem các video clip của bài giảng); đưa chỉ tiêu về việc 

kiểm tra cuối buổi (ít nhất 3 lần/học phần) cho GV và SV. Xây dựng lại quy định điểm liệt 

trạm thi (<3 điểm/ trạm) để tránh tình trạng học lệch của sinh viên. Chia kỳ thi cuối làm 2 

đợt để giảm áp lực cho GV và SV, tăng số trạm thi. 

4.2 Nghiên cứu khoa học 

- Đảm bảo NCKH đúng định hướng và đảm bảo theo thời gian qui định. Duy trì và phát 

triển NCKH ở loại hình nghiên cứu về giáo dục và y khoa; 

 - Liên kết với các đơn vị khác để tổ chức các hội thảo khoa học 

 - Đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề khoa học cho sinh viên 

4.3 Quản lý, tổ chức 

- Phân công công việc phù hợp với năng lực, làm việc với trách nhiệm và “tâm”, đoàn 

kết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau; thực hiện công việc hiệu quả, chất lượng theo PDCA.  

Số hóa hoàn toàn trong quản lý hành chính.  

- Có hình thức khen thưởng đối với cán bộ có: đăng bài báo quốc tế, vượt giờ NCKH, 

hoàn thành NCKH đúng tiến độ; nâng cao năng lực chuyên môn qua tự học. 

- Xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất theo hướng hiện đại, tích hợp; với 

các phòng giảng dạy được chuẩn hóa. Quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm trang thiết bị. 

- Xây dựng và ứng dụng các video trong giảng dạy Tiền lâm sàng 

III. Kiến nghị  

Do thực trạng việc dạy-học kỹ năng tiền lâm sàng và dạy-học lâm sàng chưa gắn 

kết; đơn vị thực hiện khảo sát và tổ chức Hội thảo cấp trường: Xây dựng giải pháp tăng 

cường gắn kết việc thực hành kỹ năng trong lâm sàng.  

Căn cứ trên phương hướng hoạt động năm học 2020 - 2021, đề nghị mỗi cá nhân 

trong đơn vị xây dựng kế hoạch hành động cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được 

giao./.  

 

                                        Trưởng Đơn vị 

*Nơi nhận:                (Đã ký) 

- Phòng HCTH 

- Lưu đơn vị     

                                                         Phạm Thị Mỹ Ngọc 


